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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 08/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT 
1. Tin về vùng áp thấp trên biển Đông:

Hồi 01h00 ngày 09/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 112,7-113,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.

2. Tin lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 07/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu: 3,26m, dưới báo động (BĐ)1 0,24m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,59m, dưới BĐ1 0,41m.

 Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 10/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,55m, trên BĐ1 0,05m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,90m, dưới BĐ1 0,10m. Đến ngày 15/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,80m, dưới BĐ2 0,2m; tại Châu Đốc lên mức 3,20m, trên BĐ1 0,20m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.
3. Tình hình mưa: 
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 07/8 đến 19h00 ngày 08/8, khu vực miền núi phía Bắc và tỉnh Bình Phước có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, tập trung chủ yếu vào sáng 07/8. Một số trạm có lượng mưa lớn  như: Lào Cai (Lào Cai) 88mm, Bắc Quang (Hà Giang) 157mm, Đồng Phú (Bình Phước) 161mm.

3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 08/8 đến 07h00 ngày 09/8, khu vực Tây Nguyên và tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến 10-30mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 50mm, Đắc Tô (Kon Tum) 55mm.
3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 05/8 đến 19h00 ngày 08/8, khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm. Một số trạm có mưa lớn như: Bắc Quang (Hà Giang) 238mm, Đồng Phú (Bình Phước) 236mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ
Lúc 7h00 ngày 09/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 6,04m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,33 m. 

Dự báo: Mực nước sông Hồng biến đổi chậm, sông Thái Bình tiếp tục lên, đến 7h00 ngày 10/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,10m; các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên, đến 19h00 ngày 09/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,60m.
III. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG

Hiện nay mực nước thượng lưu ở các Hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang đang cao hơn so với mực nước cho phép. Lúc 7h00 ngày 09/8, mực nước thượng lưu các hồ như sau: Sơn La: 205,23m, Hòa Bình: 106,95m, Tuyên Quang  109,52m. Hiện tại, Hòa Bình đang mở 01 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 02 cửa xả đáy; tùy theo diễn biến lưu lượng nước về các hồ sẽ có chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình thực tế. 

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

- Ngày 08/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải - Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác PCTT tại tỉnh Gia Lai và tiếp tục kiểm tra tại tỉnh Kon Tum trong ngày 09/8/2018 

- Trong ngày 08/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT – Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN đã có Công điện số 31/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, TP An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ, Long An và các Bộ, ngành đề nghị chủ động triển khai ứng phó với lũ đồng bằng sông Cửu Long; Công điện số 32/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị triển khai một số nội dung sẵn sàng ứng phó với tăng cường xả lũ hồ chứa, đảm bảo an toàn đê điều và ngập lụt một số khu vực hạ du.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương đồng bằng Bắc Bộ triển khai sẵn sàng ứng phó với xả lũ của thủy điện Hòa Bình, trong đó các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình đã có thông báo, công điện chỉ đạo; các tỉnh, thành phố đầu nguồn sông Cửu Long triển khai ứng phó với lũ, trong đó UBND tỉnh Long An đã có văn bản chỉ đạo.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Trong ngày 08/8, VPTT đã nhận được báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai của các tỉnh: Lào Cai, Nghệ An, cụ thể như sau:

1. Tỉnh Lào Cai:

Mưa lớn trong ngày 08/8 trên địa bàn tỉnh đã làm sạt lở đất ảnh hưởng tới 18 nhà, 0,8 ha lúa bị vùi lấp, tỉnh lộ 151 bị ngập cục bộ gây ách tắc, 04 điểm trên các tuyến đường liên huyện, xã bị sạt lở với khối lượng 700m3. Tổng thiệt hại ước tính là 300 triệu đồng.

2. Tỉnh Nghệ An: Ngày 07/8/2018, trên địa bàn xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ đã xảy ra sét đánh làm 01 người chết (Nguyễn Phan Linh Nhâm, sinh năm 2005, bị sét đánh khi đi chăn bò). UBND huyện Tân Kỳ đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đối với các tỉnh hạ du hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang: Tổ chức kiểm tra, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn hạ du khi các hồ chứa xả lũ. 

2. Đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang: Thực hiện nghiêm túc Thông báo số 385/TWPCTT-VP ngày 06/8/2018 về việc ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông và thời tiết xấu trên vùng biển phía Nam.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang

	
	


Phụ lục
TÌNH HÌNH MƯA VÀ HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
(Kèm theo báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 08/8/2017 của VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)
I. TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG

Hồi 01h00 ngày 09/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 112,7-113,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01h00 ngày 10/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,0-19,0 độ Vĩ Bắc; 111,0-112,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Nam.

 Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm 09/8 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh cấp 8. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 09/8, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động. 

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.    

II. TÌNH HÌNH MƯA:

1. Mưa ngày: Từ 19h00 ngày 07/8 đến 19h00 ngày 08/8, khu vực miền núi phía Bắc và tỉnh Bình Phước có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, tập trung chủ yếu vào sáng 07/8. Một số trạm có lượng mưa lớn  như:
	Lào Cai (Lào Cai)
	88 mm
	
	Bắc Sơn (Lạng Sơn)
	78 mm

	Hà Giang (Hà Giang)
	79 mm
	
	Con Cuông (Nghệ An)
	75 mm

	Bắc Quang (Hà Giang) 
	157 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	161 mm


2. Mưa đêm:  Từ 19h00 ngày 08/8 đến 07h00 ngày 09/8, khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 50mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Hồi Xuân (Thanh Hóa)
	50 mm
	
	Đak Mốt (Kon Tum)
	46 mm

	Kon Tum (Kon Tum)
	45 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	32 mm

	Đắc Tô (Kon Tum) 
	55 mm
	
	
	


3. Mưa 03 ngày:  Từ 19h00 ngày 05/8 đến 19h00 ngày 08/8, khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm. Một số trạm có mưa lớn như:
	Lào Cai (Lào Cai)
	127 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang) 
	238 mm

	Hà Giang (Hà Giang)
	134 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	236 mm


III. HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	08/8
	475,02
	370,5
	300
	78
	

	
	7h
	09/8
	475,04
	371,50
	260,10
	240,00
	

	Huội Quảng
	7h
	08/8
	370,0
	205,03
	95,3
	95,0
	370,0

	
	7h
	09/8
	369,98
	205,20
	317,80
	363,00
	

	Lai Châu
	7h
	08/8
	294,93
	207,59
	3.210
	3.107
	295,0

	
	7h
	09/8
	294,88
	207,98
	3.155
	3.360
	

	Sơn La
	7h
	08/8
	204,09
	117,91
	4.915
	2.929
	197,3

	
	7h
	09/8
	205,23
	117,62
	4.612
	2.668
	

	Hòa Bình
	7h
	08/8
	107,07
	17,27
	3.982
	3.982
	101

	
	7h
	09/8
	106,95
	15,27
	3.202
	3.983
	

	Tuyên Quang
	7h
	08/8
	109,57
	52,39
	1.557
	1.391
	105,2

	
	7h
	09/8
	109,52
	52,31
	1.302
	1.136
	

	Thác Bà
	7h
	08/8
	52,84
	20,93
	956
	0
	56,0

	
	7h
	09/8
	53,13
	20,93
	1.070
	0
	


2. Hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi)
2.1. Khu vực Bắc Bộ: Hiện có 80/289 hồ chứa lớn đầy nước; có 957/2.699 hồ chứa nhỏ đầy nước; còn lại đạt 65 – 85% dung tích thiết kế; 138 hồ chứa xung yếu.
2.2. Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 22/135 hồ chứa lớn đầy nước; 988/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước, số hồ còn lại đạt 65-85% dung tích thiết kế; có 96 hồ chứa xung yếu.

2.3. Khu vực Nam Trung Bộ: Mực nước các hồ lớn hiện còn thấp hơn so với MNDBT từ 2-5m; dung tích trung bình đạt 35-55% DTTK. Các hồ nhỏ đạt 40-5% DTTK.

2.4. Khu vực Tây Nguyên: Các hồ chứa lớn: có 1/121 hồ đầy nước (hồ Đạ Tẻ - Lâm Đồng); Các hồ chứa nhỏ: 530/1.009 hồ đầy nước, còn lại đạt 50-70% DTTK.

Trưởng ca trực:                            Nguyễn Xuân Tùng


Trực ban 1: 			Trần Quang Đại
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